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001 245-THCS và THPT Nguyễn Khuyến 1863 8,198 001 245-THCS và THPT Nguyễn Khuyến 1864 7,130
002 016-THPT chuyên Lê Hồng Phong 564 7,900 002 295-TH THCS VÀ THPT Albert Einstein 2 7,125
003 019-Phổ thông Năng khiếu 386 7,887 003 269-THPT Thành Nhân 320 6,973
004 055-THPT Nguyễn Thượng Hiền 611 7,828 004 266-THPT An Dương Vương 223 6,854
005 266-THPT An Dương Vương 223 7,747 005 094-THPT Nguyễn Hữu Cầu 381 6,664
006 004-THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 268 7,707 006 020-Trung Học Thực hành ĐH Sư phạm 204 6,624
007 269-THPT Thành Nhân 320 7,704 007 016-THPT chuyên Lê Hồng Phong 391 6,519
008 002-THPT Bùi Thị Xuân 598 7,655 008 019-Phổ thông Năng khiếu 328 6,507
009 020-Trung Học Thực hành ĐH Sư phạm 276 7,616 009 263-THPT Trần Quốc Toản 4 6,500
010 060-THPT Trần Phú 843 7,612 010 209-THPT Văn Lang 30 6,417
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001 245-THCS và THPT Nguyễn Khuyến 1863 6,850
002 207-THCS THPT An Đông 1 6,750
003 016-THPT chuyên Lê Hồng Phong 391 6,580
004 019-Phổ thông Năng khiếu 328 6,579
005 004-THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 187 6,576
006 023-THPT Mạc Đĩnh Chi 735 6,452
007 269-THPT Thành Nhân 320 6,384
008 266-THPT An Dương Vương 223 6,346
009 055-THPT Nguyễn Thượng Hiền 460 6,310
010 209-THPT Văn Lang 30 6,292
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